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1 Nguyễn Thành Đạt 13/03/2010 Kim Thư Nguyễn Bá Phong 1974 Hoàng Thị Thanh Nhung 1981

2 Nguyễn Khánh Linh 28/10/2010 Kim Thư Nguyễn Văn Hạnh 1987 Nguyễn Thị Hương 1986

3 Nguyễn Chí Thanh Kim Thư

4 Nguyễn Thị Lê Vy 23/03/2010 Bích Hòa Nguyễn Văn Tuyền 1986 Nguyễn Thị An 1987

5 Nguyễn Quý Đăng 22/07/2010 Bích Hòa Nguyễn Quý Sơn 1974 Nguyễn Thị Len 1979

6 Lê Hoàng Lâm 13/03/2010 Phương Trung Lê Văn Tuấn 1979 Nguyễn Thị Phương 1981

7 Lê Văn Quốc Huy 28/11/2010 Thanh Mai Lê Văn Quế 1986 Nguyễn Thị Quyên 1986

8 Bùi Đức Tiến 06/02/2010 Cao Dương Bùi Duy Hưng 1986 Trần Thị Hằng 1989

9 Lê Thị Phương Trang 29/04/2010 Xuân Dương Lê Tiến Dũng 1969 Vũ Thị Huyền 1971

10 Lê Mai Vân 27/03/2010 Xuân Dương Lê Văn Dũng 1977 Lê Thị Yến 1984

11 Nguyễn Thùy Linh 02/01/2010 Chương Mỹ Nguyễn Văn Tuấn 1983 Nguyễn Thị Hợi 1983

12 Nguyễn Quang Lâm 27/10/2010 Chương Mỹ Nguyễn Quang Phú 1986 Đào Thị Nụ 1988

13 Lại Phương Anh 21/05/2010 Chương Mỹ Lại Văn Tú 1984 Nguyễn Thị Phương 1988

14 Nguyễn Hoàng Phương Anh 14/03/2010 Kim Thư Nguyễn Hoàng Phương 1982 Nguyễn Thị Quỳnh Thanh 1992

15 Đào Thị Hương Giang 16/10/2010 Liên Châu Đào Bá Nhật 1983 Nguyễn Thị Lụa 1982

16 Phạm Bích Thủy 18/11/2010 Bích Hòa Phạm Quốc Minh 1980 Vũ Thị Xuân Hồng 1987
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TA lớp 1

17 Nguyễn Ngọc Minh Châu 14/09/2010 Bích Hòa Nguyễn Minh Tuấn 1986 Nguyễn Thị Yến 1989 48 48 46 142
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18 Phạm Thế Hùng 07/09/2010 Đỗ Động Nguyễn Thị Loan

19 Vũ Hà Vy 21/07/2010 Xuân Dương Vũ Văn Vui 1979 Lê Thị Thu Huế 1981

20 Thích Nhật Minh 29/07/2010 Xuân Dương Lê Thị Hưởng 1973

21 Nguyễn Ngọc Hân 23/07/2010 Kim Thư Nguyễn Văn Khánh 1985 Lê Thị Giang 1989

22 Nguyễn Thùy Dương 13/10/2010 Kim Thư Nguyễn Văn Tuyền 1983 Nguyễn Thị Thu Hương 1989

23 Phạm Thu Hà 21/06/2010 Kim Thư Phạm Vũ Luận 1978 Lương Thị Hoa 1986

24 Nguyễn Huyền Trang 11/12/2010 Kim Thư Nguyễn Minh Hà 1984 Nguyễn Thị Thu Giang 1984
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25 Tạ Quang Luận 07/01/2010 Kim Thư Tạ Quang Khánh 1984 Lâm Thị Tâm 1986

26 Tạ Thị Mai 11/11/2010 Kim Thư Tạ Văn Nhâm 1982 Lê Thị Hiên 1984

27 Tạ Mai Trang 26/02/2010 Kim Thư Tạ Quang Thiết 1984 Lưu Thị Mai 1988

28 Tạ Phương Linh 13/10/2010 Kim Thư Tạ Quang Miên 1982 Nguyễn Thị Bích Hảo 1982

29 Phạm Hương Linh 26/03/2010 Kim Thư Phạm Minh Đức 1976 Nguyễn Thị Thu Hương 1984

30 Lê Hà Vy 11/08/2010 Kim Thư Lê Đình Đạt 1987 Trịnh Thị Bắc 1986

31 Phạm Hà My 20/05/2010 Kim Thư Phạm Vũ Ước 1984 Nguyễn Thị Tuyên 1985

32 Nguyễn Quang Minh 17/01/2010 Kim An Nguyễn Kim Đài 1982 Mai Thị Hoài 1982

33 Nguyễn Phương Lan 13/05/2010 Kim An Nguyễn Thanh Tình 1981 Lê Thị Hòa 1982

34 Đào Minh Minh 19/7/2010 Kim An Đào Trọng Đức 1970 Nguyễn Thị Thu Thủy 1983

35 Tạ Gia Bảo 16/12/2010 Thanh Mai Tạ Văn Vịnh 1982 Chu Thị Hương 1985

36 Lại Hà Linh 08/11/2010 Chương Mỹ Lại Văn Tươi 1984 Nguyễn Thị Phượng 1990

37 Lê Ngọc Phương Linh 06/04/2010 Cao Dương Lê Trí Trung 1983 Ngô Thị Thủy 1987

38 Trần Thanh Hà 11/06/2010 Cao Dương Trần Trí Công 1980 Nguyễn Thị Tươi 1981

39 Nguyễn Phạm Trâm Anh 30/4/2010 Cao Dương Nguyễn Đức Lực 1978 Phạm Huyền Trang 1986

40 Phùng Ngọc Bách 15/08/2010 Xuân Dương Phùng Văn Sơn 1968 Nguyễn Thị Thứ 1968

41 Nguyễn Hoàng Lâm 28/05/2010 Bích Hòa Nguyễn Văn Hậu 1983 Bùi Thị Phượng 1987

42 Lê Khánh Ngọc 29/09/2010 Phương Trung Lê Văn Thắng 1984 Đào Thị Thơ 1985

43 Nguyễn Phan Minh Đức 20/01/2010 Thanh Mai

44 Lê Đại Thành 03/11/2010 Thanh Mai

45 Dương Đức Anh 06/12/2010 Thanh Cao Dương Văn Trình 1983 Nguyễn Thị Kim Liên 1987

46 Đỗ Mỹ Vân 19/07/2010 Thanh Cao Đõ Văn Khương 1978 Nguyễn Thị Tố Nga 1981

47 Đinh Công Đạt 17/08/2010 Bình Minh Dđinh Thanh Ngà 1978 Trần Thị Hiền Dung 1978

48 Nguyễn Thanh Hà 18/08/2010 Bình Minh Nguyễn Văn Hùng 1982 Lưu Thị Oánh 1982

49 Bùi Linh Chi 20/06/2010 Bình Minh Bùi Xuân Mạnh 1978 Nguyễn Tuệ Linh 1981

50 Nguyễn Đức Anh Sơn 11/04/2010 Bình Minh Nguyễn Văn Thọ 1975 Đinh Thị Linh 1983

51 Bùi Thủy Tiên 06/03/2010 Bình Minh Bùi DĐăng Trường 1982 Nguyễn Thị Hồng 1981

52 Nguyễn Hoàng Ngân 21/02/2010 Bình Minh Nguyễn Đức Hợi 1983 Nguyễn Thị Toan 1982

53 Nguyễn Đức Phúc 26/4/2010 Bình Minh Nguyễn Lâm Hưng 1973 Ngô Thị Yến Hoa 1985

54 Phạm Đình Đại 31/10/2010 Bình Minh Phạm Đình Sơn 1981 Nguyễn Thị Biển 1982

55 Nguyễn Quang Hưng 03/01/2010 Bình Minh Nguyễn Quang Thịnh 1965 Đoàn Thanh Hồng 1977

56 Lý An Nguyên 10/10/2010 Thanh Thùy Lý Văn Chính 1970 Nguyễn Thị Hoàn 1982

57 Vũ Thị Thùy Trang 24/07/2010 Thanh Thùy Vũ Bá Ước 1978 Nguyễn Thị Thông 1981



58 Nguyễn Hà Trang 07/11/2010 Thanh Thùy Nguyễn Văn Cảng 1983 Lê Thị Hồng Liên 1985

59 Phạm Nguyễn Ngọc Lê 15/03/2010 Đỗ Động Phạm Thị Kim Oanh 1976

60 Phạm Băng Băng 09/05/2010 Thanh Thùy Phạm Văn Công 1982 Phạm Thị Xuân 1982

61 Lã Thị Khánh Ly 23/03/2010        Thanh Mai Lã Qang Ngọc 1976 Trịnh Thị Hợp 1983

TRƯỞNG PHÒNG

Trịnh Mạnh Hà

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Thanh Oai, ngày 1 tháng 8 năm 2021

Ngày..... tháng ...... năm ...... HIỆU TRƯỞNG


